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I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: [NB] 
[image: ]
Số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm C=O (ketone) trên phổ hồng ngoại là 
A.  3352 cm-1.        	  B. 1686 cm-1.    	C. 3013 cm-1.         	D. 1455 cm-1.
Câu 2: [NB] Cột sắc kí được nhồi pha tĩnh là
A.  silicagel.        	  B. iron oxyde.    	C. phenol.         	D. sodium hydroxide.
Câu 3: [NB] 
[image: ]
Đây là phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ nào?
A.  C6H6.        	  B. C2H5OH.    	C. C4H8O2.         	D. C3H8O.
Câu 4: [NB] Hợp chất hữu cơ A công thức phân tử  C5H12 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?
A. 3 đồng phân.           	B. 4 đồng phân.              	C. 5 đồng phân.            	D. 6 đồng phân.
Câu 5: [NB] Phản ứng đặc trưng của các hydrocarbon không no là 
A. phản ứng thế. 	B. phản ứng cộng.	C. phản ứng tách.	D. phản ứng cháy.
Câu 6: [NB] Tên thay thế của C6H5CH3 là
A. methyl benzene.	B. toluene. 	C. ethyl benzene. 	D. stirene.
Câu 7: [NB] Khi cho but-1-ene tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Markovnikov sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?
A. CH2Br-CH(CH3)-CH2Br.	B. CH3-CH(CH3)- CH2Br.
C. CH3-CH(CH3)-CHBr-CH3.	D. CH3-CH2-CHBr- CH3.
Câu 8: [TH] Kết quả phân tích các nguyên tố và đo phổ khối lượng của nicotine như sau: 74% C; 8,65% H; 17,35% N và giá trị m/z của peak [M+] bằng 162. Công thức phân tử của nicotine là
A.  C6H6N.        	  B. C5H7N.    	C. C10H14N2.         	D. C3H9N.
Câu 9: [NB] Alkane có công thức tổng quát là




A. CnH2n + 2 (n  1).	B. CnH2n (n  2).	C. CnH2n – 2 (n  3).	D. CnH2n – 6 (n  6).
Câu 10: [NB] Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, acetylene được điều chế theo sơ đồ
X  +  H2O → C2H2 + Ca(OH)2. X là
A. CaC2.                    	B. CH4.                        	C. Ca2C.                           D. CaO.
Câu 11: [NB] Cho C2H5OH tác dụng với kim loại Na thu được muối sodium ethylate và 
A. C2H4. 	B. H2. 	C. H2O. 	D. O2.
Câu 12: [NB] Chất nào sau đây thuộc nhóm phenol?
A. C6H5-O-C2H5. 	B. C6H5-CH2-OH. 	C. CH3-CH2-OH. 	D. C2H5-C6H4-OH. 
Câu 13: [NB] Đun nóng propan-2-ol với H2SO4 đặc ở 1700C tạo ra sản phẩm chính là
A. C2H5OC2H5.	B. C3H6.	C. C2H4.	D. C3H7OC3H7.
Câu 14: [TH] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dịch phenol làm quì tím chuyển sang màu hồng.
B. Phenol tác dụng với NaOH tạo khí H2.
C. Phenol tác dụng với NaHCO3 tạo khí CO2.
D. Phenol tác dụng với Na tạo khí H2.
Câu 15: [TH] Câu nào sau đây không đúng?
A. Phân tử HCHO có cấu tạo phẳng, các góc liên kết đều gần bằng1200. 
B. Khác với methyl alcohol, aldehyde formic là chất khí vì không có liên kết hidro liên phân tử.
C. Tương tự methyl alcohol, aldehyde formic tan tốt trong nước.     
D. Formol hay formalin là dung dịch chứa 37 - 40 % HCHO trong ethyl alcohol.

Câu 16: [NB] CH3COCH3 có tên gọi là 
A. 3-methylethanal. 	B. propanone. 	C. butan-2-one. 	D. propanoic acid.
Câu 17: [NB] Giấm ăn là dung dịch acetic acid có nồng độ 
A. 2 → 5%.	B. 5 → 9%.	C. 9 → 12%.	D. 12 → 15%.
Câu 18: [NB] Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. formic acid. 	B. ethyl alcohol. 	C. acetic acid. 	D. ethane.
Câu 19:  [NB] Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC?
A. CH2=CHCH2Cl	B. CH2=CHBr	C. C6H5Cl	D. CH2=CHCl
Câu 20: [VDC] Hỗn hợp X chứa một alkyne và một alkene. Đốt cháy hoàn toàn 0,27 mol X cần dùng vừa đủ 1,365 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 14,58 gam H2O. Phần trăm khối lượng của alkene có trong X là?
A. 38,36%	B. 44,12%	C. 73,45%	D. 65,12%
Câu 21: [VD] Crackinh 8,8 gam propane thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propane chưa bị crackinh. Biết hiệu suất phản ứng là 25%. Khối lượng phân tử trung bình của A là
A. 39,6.	B. 23,16.	C. 35,2.	D. 3,96.
Câu 22: [TH] Cho benzene tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzene. Khối lượng benzene cần dùng để điều chế được 12,3 kg nitrobenzene là (Giả sử hiệu suất phản ứng là 100%)
A. 6,63 kg.	B. 7,8 kg.	C. 8,7 kg.	D. 9,17 kg.
Câu 23: [TH] Cho 9,4 gam phenol tác dụng hoàn toàn với dung dịch Br2 (dư) thu được a gam kết tủa trắng. Giá trị của a là
A. 331.	B. 0,331.	C. 3,31.	D. 33,1.
Câu 24: [TH] Khi cho 5,5 gam ethanal tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3. Khối lượng kết tủa thu được là
A. 13,5 gam.	B. 33,75 gam.	C. 27 gam.	D. 20,25 gam.
Câu 25: [TH] Cho m gam buta-1,3-diene qua bình đựng nước Br2 dư thấy khối lượng Br2 phản ứng là 8 gam. Giá trị của m là
A. 5,40.	B. 2,70.	C. 8,10.	D. 1,35.
Câu 26: [VDC] Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp gồm 1 carboxylic acid không no có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở và 2 alcohol đơn chức đồng đẳng kế tiếp có một liên kết đôi C=C, mạch hở được 34,32 gam khí CO2 và 11,34 gam H2O. Thực hiện phản ứng ester hóa hoàn toàn lượng hỗn hợp hên thì thu được m (g) ester. Giá trị của m là
A. 15,42 g	B. 18,48 g	C. 11,62 g	D. 13,54 g
Câu 27: [TH] Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng ester hóa tính theo acid là
A. 25,00%.	B. 50,00%.	C. 36,67%.	D. 20,75%.
Câu 28: [VD] Cho hợp chất hữu cơ X (phân tử chỉ chứa C, H, O và một loại nhóm chức). Biết 5,8 gam X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 gam Ag. Mặt khác 0,1 mol X sau khi hiđro hóa hoàn toàn phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo của X là
A. HCOOH	B. OHC-CH2-CHO	C. OHC-CHO	D. HCHO

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1: (1điểm) [TH] Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?
[image: ]
Câu 2: (0,5 điểm) [VD] Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hidrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 14,5. Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Tính giá trị của a?
Câu 3: (1điểm) [VD]  Từ 1,00 tấn tinh bột có chứa 5,0% chất xơ (không bị biến đổi) có thể sản xuất được bao nhiêu lít etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình sản xuất là 80,0% và khối lượng riêng của etanol D = 0,789 g/ml
Câu 4: (0,5 điểm) [VDC] Hỗn hợp khí A chứa hydrogen, một alkane và một alkene. Dẫn 15,68 lít A đi qua chất xúc tác Ni nung nóng thì nó biến thành 13,44 lít hỗn hợp khí B. Dẫn B đi qua bình đựng dung dịch bromine thì màu của dung dịch nhạt đi và khối lượng bình tăng thêm 5,6 g. Sau phản ứng còn lại 8,96 lít hỗn hợp khí c có tỉ khối đối với hiđro là 20,25. (Biết các thể tích đo ở đktc; các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn).
Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích của từng chất trong mỗi hỗn hợp A, B và C.
--------------------- HẾT ---------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: [NB] 
[image: ]
Số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm C=O (ketone) trên phổ hồng ngoại là 
A.  3352 cm-1.        	  B. 1686 cm-1.    	C. 3013 cm-1.         	D. 1455 cm-1.
Câu 2: [NB] Cột sắc kí được nhồi pha tĩnh là
A.  silicagel.        	  B. iron oxyde.    	C. phenol.         	D. sodium hydroxide.
Câu 3: [NB] 
[image: ]
Đây là phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ nào?
A.  C6H6.        	  B. C2H5OH.    	C. C4H8O2.         	D. C3H8O.
Câu 4: [NB] Hợp chất hữu cơ A công thức phân tử  C5H12 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?
A. 3 đồng phân.           	B. 4 đồng phân.              	C. 5 đồng phân.            	D. 6 đồng phân.
Hướng dẫn: Các đồng phân có CTPT C5H12 là:
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
CH3-CH(CH3)-CH2-CH3
C(CH3)4
Vậy có tất cả 3 đồng phân.
Câu 5: [NB] Phản ứng đặc trưng của các hydrocarbon không no là 
A. phản ứng thế. 	B. phản ứng cộng.	C. phản ứng tách.	D. phản ứng cháy.
Câu 6: [NB] Tên thay thế của C6H5CH3 là
A. methyl benzene.	B. toluene. 	C. ethyl benzene. 	D. stirene.
Câu 7: [NB] Khi cho but-1-ene tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Markovnikov sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?
A. CH2Br-CH(CH3)-CH2Br.	B. CH3-CH(CH3)- CH2Br.
C. CH3-CH(CH3)-CHBr-CH3.	D. CH3-CH2-CHBr- CH3.
Câu 8: [TH] Kết quả phân tích các nguyên tố và đo phổ khối lượng của nicotine như sau: 74% C; 8,65% H; 17,35% N và giá trị m/z của peak [M+] bằng 162. Công thức phân tử của nicotine là
A.  C6H6N.        	  B. C5H7N.    	C. C10H14N2.         	D. C3H9N.
Hướng dẫn:  Đặt công thức nicotine là CxHyNz

x:y:z =
Vậy công thức đơn giản nhất của nicotine là (C5H7N)n
m/z=162  n=2  CTPT của nicotine là C10H14N2
Câu 9: [NB] Alkane có công thức tổng quát là




A. CnH2n + 2 (n  1).	B. CnH2n (n  2).	C. CnH2n – 2 (n  3).	D. CnH2n – 6 (n  6).
Câu 10: [NB] Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, acetylene được điều chế theo sơ đồ
X  +  H2O → C2H2 + Ca(OH)2. X là
A. CaC2.                    	B. CH4.                        	C. Ca2C.                           D. CaO.
Câu 11: [NB] Cho C2H5OH tác dụng với kim loại Na thu được muối sodium ethylate và 
A. C2H4. 	B. H2. 	C. H2O. 	D. O2.

Câu 12: [NB] Chất nào sau đây thuộc nhóm phenol?
A. C6H5-O-C2H5. 	B. C6H5-CH2-OH. 	C. CH3-CH2-OH. 	D. C2H5-C6H4-OH. 
Câu 13: [NB] Đun nóng propan-2-ol với H2SO4 đặc ở 1700C tạo ra sản phẩm chính là
A. C2H5OC2H5.	B. C3H6.	C. C2H4.	D. C3H7OC3H7.
Câu 14: [TH] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dịch phenol làm quì tím chuyển sang màu hồng.
B. Phenol tác dụng với NaOH tạo khí H2.
C. Phenol tác dụng với NaHCO3 tạo khí CO2.
D. Phenol tác dụng với Na tạo khí H2.

Câu 15: [TH] Câu nào sau đây không đúng?
A. Phân tử HCHO có cấu tạo phẳng, các góc liên kết đều gần bằng1200. 
B. Khác với methyl alcohol, aldehyde formic là chất khí vì không có liên kết hidro liên phân tử.
C. Tương tự methyl alcohol, aldehyde formic tan tốt trong nước.     
D. Formol hay formalin là dung dịch chứa 37 - 40 % HCHO trong ethyl alcohol.

Hướng dẫn:  Formol hay formalin là dung dịch chứa 37 - 40 % HCHO trong nước.
Câu 16: [NB] CH3COCH3 có tên gọi là 
A. 3-methylethanal. 	B. propanone. 	C. butan-2-one. 	D. propanoic acid.
Câu 17: [NB] Giấm ăn là dung dịch acetic acid có nồng độ 
A. 2 → 5%.	B. 5 → 9%.	C. 9 → 12%.	D. 12 → 15%.
Câu 18: [NB] Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. formic acid. 	B. ethyl alcohol. 	C. acetic acid. 	D. ethane.
Câu 19:  [NB] Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC?
A. CH2=CHCH2Cl	B. CH2=CHBr	C. C6H5Cl	D. CH2=CHCl
Câu 20: [VDC] Hỗn hợp X chứa một alkyne và một alkene. Đốt cháy hoàn toàn 0,27 mol X cần dùng vừa đủ 1,365 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 14,58 gam H2O. Phần trăm khối lượng của alkene có trong X là?
A. 38,36%	B. 44,12%	C. 73,45%	D. 65,12%


Hướng dẫn:  Ta có:  

(Độ lệch số mol nước và  chính là số mol của ankin)

Và  

ankin và anken đều có ít nhất là 2 nguyên tử C 
Câu 21: [VD] Crackinh 8,8 gam propane thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propane chưa bị crackinh. Biết hiệu suất phản ứng là 25%. Khối lượng phân tử trung bình của A là
A. 39,6.	B. 23,16.	C. 35,2.	D. 3,96.
Hướng dẫn:  
n C3H8=0,2 mol
Vì H =25% nên số mol C3H8 phản ứng là 0,2.25%=0,05 mol
Vậy số mol hỗn hợp sau : 0,2 +0,05=0,25 mol
Bảo toàn khối lượng ta có mA=8,8 gam
M tb= 8,8/0,25=35,2 
Đáp án C

Câu 22: [TH] Cho benzene tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzene. Khối lượng benzene cần dùng để điều chế được 12,3 kg nitrobenzene là (Giả sử hiệu suất phản ứng là 100%)
A. 6,63 kg.	B. 7,8 kg.	C. 8,7 kg.	D. 9,17 kg.
Hướng dẫn:


Câu 23: [TH] Cho 9,4 gam phenol tác dụng hoàn toàn với dung dịch Br2 (dư) thu được a gam kết tủa trắng. Giá trị của a là
A. 331.	B. 0,331.	C. 3,31.	D. 33,1.
Hướng dẫn:


Câu 24: [TH] Khi cho 5,5 gam ethanal tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3. Khối lượng kết tủa thu được là
A. 13,5 gam.	B. 33,75 gam.	C. 27 gam.	D. 20,25 gam.
Hướng dẫn:


Câu 25: [TH] Cho m gam buta-1,3-diene qua bình đựng nước Br2 dư thấy khối lượng Br2 phản ứng là 8 gam. Giá trị của m là
A. 5,40.	B. 2,70.	C. 8,10.	D. 1,35.
Hướng dẫn:


Câu 26: [VDC] Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp gồm 1 carboxylic acid không no có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở và 2 alcohol đơn chức đồng đẳng kế tiếp có một liên kết đôi C=C, mạch hở được 34,32 gam khí CO2 và 11,34 gam H2O. Thực hiện phản ứng ester hóa hoàn toàn lượng hỗn hợp hên thì thu được m (g) ester. Giá trị của m là
A. 15,42 g	B. 18,48 g	C. 11,62 g	D. 13,54 g
Hướng dẫn:



Câu 27: [TH] Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng ester hóa tính theo acid là
A. 25,00%.	B. 50,00%.	C. 36,67%.	D. 20,75%.
Hướng dẫn:

Có 
Câu 28: [VD] Cho hợp chất hữu cơ X (phân tử chỉ chứa C, H, O và một loại nhóm chức). Biết 5,8 gam X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 gam Ag. Mặt khác 0,1 mol X sau khi hiđro hóa hoàn toàn phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo của X là
A. HCOOH	B. OHC-CH2-CHO	C. OHC-CHO	D. HCHO
Hướng dẫn:

Ta có :  X có hai nhóm - CHO .

Lại có  

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1: [TH] (1 điểm) Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?
[image: ]
Hướng dẫn:
(I); (III) và (IV) là cùng một chất. Đều có công thức là CH3CH2OH.
(II) và (V) là cùng một chất, đều có công thức là CH2Cl2
[bookmark: _GoBack]
Câu 2: (0,5 điểm) [VD] Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hidrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 14,5. Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Tính giá trị của a?
Hướng dẫn:

Ta có: 


Câu 3: (1điểm) [VD]  Từ 1,00 tấn tinh bột có chứa 5,0% chất xơ (không bị biến đổi) có thể sản xuất được bao nhiêu lít etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình sản xuất là 80,0% và khối lượng riêng của etanol D = 0,789 g/ml
Hướng dẫn:
Khối lượng chất xơ là: mxơ = 106.5%100%=0,05.106106.5%100%=0,05.106(g)
Khối lượng tinh bột là: mtb = 106 - 0,05.106 = 0,95.106 (g)
(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (1)
C6H12O6 −−−−−→ 2C2H5OH + 2CO2 (2)
Từ (1) và (2) ta có: 
nC2H5OH=2n(C6H12O6)=2n(C6H10O5)= (1,9.106)/162 
=>mC2H5OH=(1,9.106/162).46=(87,4.106)/162(g)
=>VC2H5OH=mD=(87,4.106)/(162.0,789)(ml)
Vì %H = 80% nên lượng ancol thực tế thu được là:
VC2H5OH = (87,4.106)/(162.0,789).80%100%=0,547.106ml =547(l)
Câu 4: (0,5 điểm) [VDC] Hỗn hợp khí A chứa hydrogen, một alkane và một alkene. Dẫn 15,68 lít A đi qua chất xúc tác Ni nung nóng thì nó biến thành 13,44 lít hỗn hợp khí B. Dẫn B đi qua bình đựng dung dịch bromine thì màu của dung dịch nhạt đi và khối lượng bình tăng thêm 5,6 g. Sau phản ứng còn lại 8,96 lít hỗn hợp khí C có tỉ khối đối với hiđro là 20,25. (Biết các thể tích đo ở đktc; các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn).
Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích của từng chất trong mỗi hỗn hợp A, B và C.
Hướng dẫn:


Khi A qua chất xúc tác Ni :

Hỗn hợp B chứa 3 chất: ankan ban đầu CnH2n+2, alkane mới tạo ra CmH2m+2 và alkene còn dư CmH2m với số mol tổng cộng là : 
Số mol H2 trong A là: 0,7 – 0,6 = 0,1(mol).
Khi B qua nước brom thì alkene bị giữ lại hết:
CmH2m + Br2 → CmH2mBr2

Hỗn hợp C chỉ còn CnH2n+2 và CmH2m+2 với tổng số moi là 
Như vậy, 0,2 mol CmH2m có khối lượng 5,6 g, do đó 1 mol CmH2m có khối lượng 28 (g) ⇒ m = 2.
CTPT của alkene là C2H4; alkane do chất này tạo ra là C2H6.
Trong hỗn hợp C có 0,1 mol C2H6 và 0,3 mol CnH2n+2
Khối lượng hỗn hợp C là: 20,25.2.0,4 = 16,2 (g)
Trong đó 0,1 mol C2H6 có khối lượng 3 g và 0,3 mol CnH2n+2 có khối lượng là 16,2 – 3 = 13,2(g).
Khối lương 1 mol CnH2n+2 là 44,0 (g) ⇒ n = 3
Hỗn hợp A: C3H8 (42,86%); C2H4 (42,86%); H2 (14,29%).
Hỗn hợp B: C3H8 (50%); C2H6 (16,67%); C2H4 (33,33%).
Hỗn hợp C: C3H8 (75%); C2H6 (25%).

--------------------- HẾT ---------------------
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